
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND  Bình Định, ngày       tháng       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể và hằng năm thực hiện phi dự án “Thí 

điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy 

sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn” 

do UNDP tài trợ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của 

nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt văn kiện phi dự án “Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành 

phố Quy Nhơn” do UNDP tài trợ; 

Căn cứ Thư ngày 27/02/2023 của UNDP đồng ý về kế hoạch thực hiện phi 

dự án; 

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 65/TTr-

UBND ngày 14/3/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết 

quả thẩm định số 169/BC-SKHĐT  ngày 29/3/2023. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm của phi dự án  

với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHI DỰ ÁN 

1. Tên phi dự án: Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy 

Nhơn. 

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bình Định. 
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3. Chủ phi dự án: UBND thành phố Quy Nhơn. 

4. Nhà tài trợ: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 

5. Các nội dung phi dự án: 

- Kết quả 1: Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững giúp 

cải thiện sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải. 

+ Khảo sát, điều tra, đánh giá thành phần, khối lượng rác thải nhựa phát 

sinh làm cơ sở xây dựng hệ số phát thải rác thải nhựa cho từng đối tượng trên địa 

bàn thành phố Quy Nhơn, định lượng nguyên liệu đầu vào cho MRF. 

+ Nâng cao nhận thức và hỗ trợ việc xây dựng mô hình quản lý tổng hợp 

chất thải cho ngành thủy sản. 

+ Hỗ trợ thiết lập các Cơ sở thu hồi vật liệu nhằm cải thiện chuỗi giá trị vật 

liệu tại địa phương. 

- Kết quả 2: Tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức đồng thời nhân rộng 

các mô hình quản lý chất thải rắn tổng hợp. 

+ Hỗ trợ công tác nhân rộng, mở rộng, đảm bảo tính bền vững của các mô 

hình quản lý chất thải đã xây dựng. 

+ Hỗ trợ xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông 

nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin và chia sẻ những thực hành tốt nhất 

trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính thức và lập kế hoạch phân 

loại chất thải. 

6. Tổng vốn thực hiện: 795.000 USD, trong đó: 

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại:   159.000 USD. 

- Vốn đối ứng:     636.000 USD, gồm: 

+ Vốn đối ứng bằng tiền:   159.000 USD. 

+ Vốn đối ứng bằng hiện vật:  477.000 USD.  

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN 

1. Kế hoạch thực hiện 

a) Năm 2022 

Tham gia học tập mô hình MRF tại Ấn Độ. 

b) Năm 2023 

- Khảo sát, điều tra thành phần, khối lượng rác thải nhựa làm cơ sở xác 

định quy mô xưởng MRF.  

- Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý 

chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội 

thủy sản liên quan và các tàu đánh cá.  

- Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững giúp cải thiện 

sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải. 
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- Thiết lập các điểm thu gom chất thải dọc bờ biển và đảm bảo sự kết nối 

với các Cơ sở thu hồi vật liệu. 

- Tổ chức ít nhất 02 hội thảo tham vấn để hỗ trợ công tác thiết kế và thúc 

đẩy các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, 

cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (bao gồm việc giao/cho 

thuê đất, giấy phép hoạt động và đấu thầu để vận hành cơ sở). 

- Tư vấn hỗ trợ thẩm định hệ thống MRF và hỗ trợ xây dựng những hướng 

dẫn vận hành tiêu chuẩn. 

- Tổ chức tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh để đảm bảo tài 

chính và tính bền vững trong vận hành cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên 

quan. 

- Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất 

thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan 

trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các 

trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ 

chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. 

- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá và thu thập 

thông tin phản hồi về những mô hình quản lý chất thải tích hợp đã xây dựng để 

hỗ trợ quá trình nhân rộng và mở rộng. 

- Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ cải 

thiện kỹ năng và chuyển giao kinh nghiệm, kế hoạch mở rộng quy mô và nhân 

rộng các mô hình quản lý chất thải. 

- Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất 

thải nhằm thu hút sự quan tâm của chính quyền thành phố và những bên liên 

quan khác, sẵn sàng triển khai một trong những mô hình này. 

- Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng chính sách ở cấp trung ương 

và những quy định ở cấp địa phương; xây dựng hướng dẫn tiếp cận các nguồn tài 

chính cho các mô hình quản lý chất thải đã xây dựng. 

- Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo tính bền vững và đưa ra 

những khuyến nghị nhằm duy trì tính bền vững của những hoạt động sau khi dự 

án kết thúc, bao gồm việc tiếp tục và thúc đẩy việc nhân rộng, mở rộng quy mô 

những mô hình đã xây dựng. 

c) Năm 2024 

- Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy định về quản lý 

chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa phương, các Hiệp hội 

thủy sản liên quan và các tàu đánh cá. 

- Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu cá, bao gồm 

xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và truyền thông quảng 

bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá. 
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- Duy trì kế hoạch phân loại chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên 

quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch. 

- Mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân loại chất thải (những thiết 

bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những vị trí quan trọng trong thành 

phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà 

hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến 

khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. 

- Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng những chiến lược, công cụ và 

chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin (i) nhằm tiếp 

tục thúc đẩy hơn nữa nhận thức về các vấn đề chính như mối liên hệ giữa chất 

thải và sức khỏe; về phân loại chất thải; (ii) về tiềm năng đóng góp của khối lao 

động phi chính thức về chất thải trong phục hồi xanh có lồng ghép vấn đề giới. 

2. Kế hoạch tài chính 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại 

Năm Vốn viện trợ không hoàn lại (USD) 

2022 7.000 

2023 143.750 

2024 8.250 

TỔNG CỘNG 159.000 

(Chi tiết cụ thể như các phụ lục 01, 02, 03 đính kèm) 

b) Vốn đối ứng: Chi tiết các hạng mục như Phụ lục 04 đính kèm. 

Điều 2. UBND thành phố Quy Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ 

chức thực hiện phi dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp 

luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K10 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

 



ĐẦU RA CP DỰ KIẾN
CÁC HOẠT ĐỘNG 
THEO KẾ HOẠCH

và các chỉ số bao gồm 
các chỉ tiêu hàng năm

Liệt kê tất cả các hoạt 
động sẽ được thực 

hiện trong năm 
hướng tới các kết quả 

đã nêu

Q3 2022
Q4 2022

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024

Mô tả 
ngân sách

Số tiền (USD)
Q3 2022
Q4 2022

Q1 2023
Q2 2023

Q3 2023 Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024

1.1 Khảo sát, điều tra, 
đánh giá thành phần, 
khối lượng rác thải 
nhựa phát sinh làm cơ 
sở xây dựng hệ số 
phát thải rác thải 
nhựa cho  từng đối 
tượng trên địa bàn 
thành phố Quy Nhơn, 
định lượng nguyên 
liệu đầu vào cho MRF

Hoạt động 1.1.1. Khảo sát, điều tra thành phần, khối lượng rác thải nhựa làm 
cơ sở xác định quy mô xưởng MRF

Gói thầu 1 X X Tư vấn 5.000                  5.000         

Hoạt động 1.2.1. Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy 
định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa 
phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá (Hội thảo)

4.800                  2.800         2.000   

 - 02 hội thảo về chính sách và kỹ thuật quản lý chất thải tổng hợp ngành thuỷ sản, 
tham vấn mô hình quản lý chất thải nhựa ngành thủy sản 

x x 2.800                   2.800          

- Hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình x 2.000                   2.000    
Hoạt động 1.2.2. Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu 
cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và 
truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá 
(Hợp đồng dịch vụ)

23.500               13.850      4.950     3.850        850      

 - Xây dựng hệ thống vận hành và triển khai thực hiện mô hình x 2.000                   2.000      
 - Khởi động, tập huấn về nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa, bảo vệ môi 
trường biển cho các tàu cá tham gia mô hình; bàn giao thiết bị thu gom rác thải 
nhựa

x Hội thảo 2.500                   2.500          

- Tập huấn về quy trình thu gom, vận chuyển rác thải từ các tàu cá tham gia mô 
hình về địa điểm thu gom tại Cảng cá

x Hội thảo 2.100                   2.100      

 Triển khai thực hiện mô hình và giám sát, đánh giá x x x x Hợp đồng
 dịch vụ

3.400                   850             850         850            850       

Tổ chức các hoạt động đổi rác nhựa nhận quà cho các tàu cá x 3.000                   3.000         
 - Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho các tàu tham gia mô hình (cho 200 tàu cá) Gói thầu 10 x x Hợp đồng

 dịch vụ
10.500                10.500       

Hoạt động 1.2.3 Thiết lập các điểm thu gom chất thải dọc bờ biển, và đảm bảo 
sự kết nối với các Cơ sở thu hồi vật liệu (Hợp đồng dịch vụ)

28.200               17.550  10.650     

- Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ thu gom rác thải tại Cảng cá Gói thầu 10 x x Hợp đồng
 dịch vụ

6.900                   6.900      

 - Xây dựng nhà tập kết rác thải nhựa cho Cảng cá (100m2): (mái che, tường và rào 
lưới, đường thoát nước mưa và cổng ra vào có khóa)

Gói thầu 12 x x Hợp đồng
 dịch vụ

21.300                10.650   10.650       

Hoạt động 1.3.1. Tổ chức ít nhất 02 hội thảo tham vấn để hỗ trợ công tác thiết 
kế và thúc đấy các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty quản 
lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (bao 
gồm việc giao/cho thuê đất, giấy phép hoạt động và đấu thầu để vận hành cơ 
sở) (Hội thảo) 
 - Hội thảo tham vấn thiết kế MRF, xây dựng cơ chế vận hành của MRF thúc đẩy 
thoả thuận giữa giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất thải, cơ sở 
tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (02 hội thảo)

Hoạt động 1.3.2. Tư vấn hỗ trợ thẩm định hệ thống MRF và hỗ trợ xây dựng 
những Hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures – 
SOP) cho hệ thống MRF
 - Tư vấn thẩm định thiết kế hệ thống MRF và xây dựng Hướng dẫn vận hành
 - Họp thẩm định thiết kế hệ thống MRF
Hoạt động 1.3.3. Đảm bảo tài chính và tính bền vững trong vận hành cơ sở 
(bao gồm tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc tận 
dụng mạng lưới đã được xây dựng trong khuôn khổ dự án EPPIC) (Tư vấn)

- Xây dựng phương án kinh doanh; phân tích tài chính; phương án tài chính đảm 
bảo tính bền vững trong vận hành hệ thống
 - Họp tham vấn ý kiến chuyên gia
Hoạt động 1.3.4. Phối hợp với Tư vấn quốc tế xây dựng kế hoạch phân loại 
chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện 
kế hoạch (Tư vấn)

13.000               6.100         6.900     

Phụ lục 01

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND tỉnh)

Tiến độ thực hiện

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỐN VIỆN TRỢ

3.000     3.000                  Tư vấn, 
Hội thảo

xx

1. Kết quả 1. Hỗ trợ 
thực hiện các mô 
hình quản lý chất 

thải bền vững giúp 
cải thiện sinh kế cho 
đối tượng lao động 
phi chính thức về 

chất thải

Lịch trình thanh toán của UNDP

4.600         4.600                  1.3 Hỗ trợ thiết lập 
các Cơ sở thu hồi vật 
liệu nhằm cải thiện 
chuỗi giá trị vật liệu 

tại địa phương

Gói thầu

Ngân sách dự trù

Gói thầu 13 Tư vấn

x Hợp đồng
 dịch vụ

1.2 Nâng cao nhận 
thức và hỗ trợ việc 
xây dựng mô hình 

quản lý tổng hợp chất 
thải cho ngành thủy 

sản

Gói thầu 2

Gói thầu 3

Gói thầu 4

Gói thầu 5

Các hoạt động chi tiết

Gói thầu 8

1.800         1.800                  Tư vấn, 
Hội thảo

xx



ĐẦU RA CP DỰ KIẾN
CÁC HOẠT ĐỘNG 
THEO KẾ HOẠCH

và các chỉ số bao gồm 
các chỉ tiêu hàng năm

Liệt kê tất cả các hoạt 
động sẽ được thực 

hiện trong năm 
hướng tới các kết quả 

đã nêu

Q3 2022
Q4 2022

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024

Mô tả 
ngân sách

Số tiền (USD)
Q3 2022
Q4 2022

Q1 2023
Q2 2023

Q3 2023 Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024

Tiến độ thực hiện Lịch trình thanh toán của UNDP

Gói thầu

Ngân sách dự trù

Các hoạt động chi tiết

 - Xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn tại nguồn; 
sáng kiến về quản lý chất thải, chất thải nhựa ban hành bởi thành phố Quy Nhơn

 - Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý và phân loại chất thải, chất thải nhựa 
nhằm hỗ trợ mô hình MRF
 - Họp tham vấn ý kiến có sự tham gia của chuyên gia quốc tế (phối hợp cùng 
UNDP)
- Triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn tại 2-3 phường, xã thuộc thành phố 
Quy Nhơn

x x x x Hợp đồng 
dịch vụ

6.900                   6.900      

Hoạt động 1.3.5 Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và 
phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập 
những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại 
chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao 
gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của 
các bên liên quan (Hợp đồng dịch vụ)

45.700               37.650  5.150        2.900   

 - Trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhựa từ các điểm tập 
kết về cho MRF

Gói thầu 11 x x x Hợp đồng
 dịch vụ

28.000                28.000   

 Thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, 
khách sạn và bãi biển (hoạt đổng đổi rác lấy quà)

x x x Hợp đồng
 dịch vụ

11.600                5.800      2.900         2.900    

Truyền thông tại điểm tập kết rác nhựa Cảng cá Quy Nhơn (bao gồm trang trí nhà xư x 1.600                   1.600      
 - Truyền thông phân loại rác trên các phương tiện thông tin x x x Hợp đồng

 dịch vụ
4.500                   2.250      2.250         

Hoạt động 2.1.1 Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá và 
thu thập thông tin phản hồi về những mô hình quản lý chất thải tích hợp đã 
xây dựng, để hỗ trợ quá trình nhân rộng và mở rộng

Gói thầu 14 x Hội thảo 2.500                  2.500        

Hoạt động 2.1.2 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực 
nhằm hỗ trợ cải thiện kỹ năng và chuyển giao kinh nghiệm, kế hoạch Mở 
rộng quy mô và nhân rộng các mô hình quản lý chất thải (Tư vấn)

Kế hoạch tăng cường năng lực về công tác PLRTN, giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương và nhựa sử dụng 1 lần; tăng cường công tác tái chế
Hoạt động 2.1.3 Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình 
quản lý chất thải nhằm thu hút sự quan tâm của các chính quyền thành phố, 
và những bên liên quan khác sẵn sàng triển khai một trong những mô hình 
này (Hội thảo)v

10.800               3.400         6.000     1.400        

- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải cho 4 phường xã; 
kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 4 hội thảo)

x x 6.800                   3.400          3.400      

- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải chocác trường học, 
nhà hàng, khách sạn và bãi biển Kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 3 hội thảo)

x x 4.000                   3.400          2.600      1.400         

Hoạt động 2.1.4 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng chính sách ở cấp 
trung ương và những quy định ở cấp địa phương; xây dựng hướng dẫn tiếp 
cận các nguồn tài chính cho các mô hình quản lý chất thải đã xây dựn

Gói thầu 14 x x Hội thảo 3.000                  3.000     

Hoạt động 2.1.5 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo tính bền vững 
và đưa ra những khuyến nghị nhằm duy trì tính bền vững của những hoạt 
động sau khi dự án kết thúc, bao gồm việc tiếp tục và thúc đẩy việc nhân rộng 
và mở rộng quy mô những mô hình đã xây dựng (Tư vấn)

Gói thầu 9 x Tư ván 1.500                  1.500     

Hoạt động 2.2.1 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng những chiến 
lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến 
thông tin (i) nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nhận thức về các vấn đề chính 
như mối liên hệ giữa chất thải và sức khỏe; về phân loại chất thải; (ii) về tiềm 
năng đóng góp của khối lao động phi chính thức về chất thải trong phục hồi 
xanh có lồng ghép vấn đề giới (Hội thảo)

Gói thầu 14 x Hội thảo 2.500                  2.500   

Hoạt động 2.2.2 Phối hợp xây dựng những kiến thức hữu ích nhằm chia sẻ 
những thực hành tốt nhất trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính 
thức và lập kế hoạch phân loại chất thải dựa trên một loạt những hoạt động 
thử nghiệm và trao đổi kiến thức giữa các thành phố và các quốc gia, bao 
gồm cả tham quan học tập (Tư vấn)

7.000                  7.000         

- Tham gia học tập mô hình MRF tại Ấn Độ x Tham 
quan

 học tập

7.000          

159.000            7.000         37.550      82.650  23.550     8.250   

x

Hội thảo

2.100     x 2.100                  Tư vấn

6.100                   Tư vấn, 
Hội thảo

Gói thầu 15

6.100          

2.1. Hỗ trợ công tác 
nhân rộng, mở rộng, 

đảm bảo tính bền 
vững của các mô hình 

quản lý chất thải đã 
xây dựng

2.2 Hỗ trợ xây dựng 
những chiến lược, 

công cụ và chiến dịch 
truyền thông nâng cao 
nhận thức và phổ biến 

thông tin và chia sẻ 
những thực hành tốt 
nhất trong việc huy 

động sự tham gia của 
khối phi chính thức và 
lập kế hoạch phân loại 

chất thải

2. Kết quả 2. Tăng 
cường  năng lực và 

chia sẻ kiến thức 
đồng thời nhân 

rộng các mô hình 
quản lý chất thải 

rắn tổng hợp

Gói thầu 7

TỎNG (USD)

Đã thực hiện

Gói thầu 6



ĐẦU RA CP DỰ KIẾN
CÁC HOẠT ĐỘNG 
THEO KẾ HOẠCH

và các chỉ số bao gồm 
các chỉ tiêu hàng năm

Liệt kê tất cả các 
hoạt động sẽ được 

thực hiện trong 
năm hướng tới các 

kết quả đã nêu

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

Mô tả 
ngân sách

Số tiền (USD)
Q1 2023
Q2 2023

Q3 2023 Q4 2023

1.1 Khảo sát, điều 
tra, đánh giá thành 
phần, khối lượng 
rác thải nhựa phát 
sinh làm cơ sở xây 
dựng hệ số phát 
thải rác thải nhựa 
cho  từng đối 
tượng trên địa bàn 
thành phố Quy 
Nhơn, định lượng 
nguyên liệu đầu 
vào cho MRF

Hoạt động 1.1.1. Khảo sát, điều tra thành phần, khối lượng rác thải nhựa làm 
cơ sở xác định quy mô xưởng MRF

Gói thầu 1 X X Tư vấn 5.000                  5.000         

Hoạt động 1.2.1. Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy 
định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa 
phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá (Hội thảo)

4.800                  2.800         

 - 02 hội thảo về chính sách và kỹ thuật quản lý chất thải tổng hợp ngành thuỷ sản, 
tham vấn mô hình quản lý chất thải nhựa ngành thủy sản 

x x 2.800                   2.800          

Hoạt động 1.2.2. Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ tàu 
cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và 
truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá 
(Hợp đồng dịch vụ)

23.500               13.850      4.950     3.850        

 - Xây dựng hệ thống vận hành và triển khai thực hiện mô hình x 2.000                   2.000      
 - Khởi động, tập huấn về nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa, bảo vệ môi 
trường biển cho các tàu cá tham gia mô hình; bàn giao thiết bị thu gom rác thải 
nhựa

x Hội thảo 2.500                   2.500          

- Tập huấn về quy trình thu gom, vận chuyển rác thải từ các tàu cá tham gia mô 
hình về địa điểm thu gom tại Cảng cá

x Hội thảo 2.100                   2.100      

 Triển khai thực hiện mô hình và giám sát, đánh giá x x x Hợp đồng
 dịch vụ

3.400                   850             850         850             

Tổ chức các hoạt động đổi rác nhựa nhận quà cho các tàu cá x 3.000                   3.000         
 - Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho các tàu tham gia mô hình (cho 200 tàu cá) Gói thầu 10 x x Hợp đồng

 dịch vụ
10.500                10.500       

Hoạt động 1.2.3 Thiết lập các điểm thu gom chất thải dọc bờ biển, và đảm 
bảo sự kết nối với các Cơ sở thu hồi vật liệu (Hợp đồng dịch vụ)

28.200               17.550  10.650     

- Mua dụng cụ, thiết bị hỗ trợ thu gom rác thải tại Cảng cá Gói thầu 10 x x Hợp đồng
 dịch vụ

6.900                   6.900      

 - Xây dựng nhà tập kết rác thải nhựa cho Cảng cá (100m2): (mái che, tường và rào 
lưới, đường thoát nước mưa và cổng ra vào có khóa)

Gói thầu 12 x x Hợp đồng
 dịch vụ

21.300                10.650    10.650       

Phụ lục 02
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2023

1. Kết quả 1. Hỗ trợ 
thực hiện các mô 
hình quản lý chất 

thải bền vững giúp 
cải thiện sinh kế cho 
đối tượng lao động 
phi chính thức về 

chất thải

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND tỉnh)

Gói thầu

Ngân sách dự trù Lịch trình thanh toán của UNDP

1.2 Nâng cao nhận 
thức và hỗ trợ việc 
xây dựng mô hình 
quản lý tổng hợp 

chất thải cho 
ngành thủy sản

Gói thầu 13 Tư vấn

Gói thầu 8

Các hoạt động chi tiết

Tiến độ thực hiện



ĐẦU RA CP DỰ KIẾN
CÁC HOẠT ĐỘNG 
THEO KẾ HOẠCH

và các chỉ số bao gồm 
các chỉ tiêu hàng năm

Liệt kê tất cả các 
hoạt động sẽ được 

thực hiện trong 
năm hướng tới các 

kết quả đã nêu

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

Mô tả 
ngân sách

Số tiền (USD)
Q1 2023
Q2 2023

Q3 2023 Q4 2023

Gói thầu

Ngân sách dự trù Lịch trình thanh toán của UNDP

Các hoạt động chi tiết

Tiến độ thực hiện

Hoạt động 1.3.1. Tổ chức ít nhất 02 hội thảo tham vấn để hỗ trợ công tác 
thiết kế và thúc đấy các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương, các công ty 
quản lý chất thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải 
(bao gồm việc giao/cho thuê đất, giấy phép hoạt động và đấu thầu để vận 
hành cơ sở) (Hội thảo) 
 - Hội thảo tham vấn thiết kế MRF, xây dựng cơ chế vận hành của MRF,
 thúc đẩy thoả thuận giữa giữa chính quyền địa phương, các công ty quản lý chất 
thải, cơ sở tái chế và khối lao động phi chính thức về chất thải (02 hội thảo)

Hoạt động 1.3.2. Tư vấn hỗ trợ thẩm định hệ thống MRF và hỗ trợ xây dựng
 những Hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures – 
SOP) cho hệ thống MRF

 - Tư vấn thẩm định thiết kế hệ thống MRF và xây dựng Hướng dẫn vận hành
 - Họp thẩm định thiết kế hệ thống MRF
Hoạt động 1.3.3. Đảm bảo tài chính và tính bền vững trong vận hành cơ sở 
(bao gồm tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc tận 
dụng mạng lưới đã được xây dựng trong khuôn khổ dự án EPPIC) (Tư vấn)

- Xây dựng phương án kinh doanh; phân tích tài chính; phương án tài chính đảm 
bảo tính bền vững trong vận hành hệ thống
 - Họp tham vấn ý kiến chuyên gia
Hoạt động 1.3.4. Phối hợp với Tư vấn quốc tế xây dựng kế hoạch phân loại 
chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện 
kế hoạch (Tư vấn)

13.000               6.100         6.900     

 - Xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn tại nguồn; 
sáng kiến về quản lý chất thải, chất thải nhựa ban hành bởi thành phố Quy Nhơn

 - Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý và phân loại chất thải, chất thải nhựa 
nhằm hỗ trợ mô hình MRF
 - Họp tham vấn ý kiến có sự tham gia của chuyên gia quốc tế (phối hợp cùng 
UNDP)
- Triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn tại 2-3 phường, xã thuộc thành phố 
Quy Nhơn

x x x Hợp đồng 
dịch vụ

6.900                   6.900      

Hoạt động 1.3.5 Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và 
phân loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập 
những vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại 
chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao 
gồm cả việc sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của 
các bên liên quan (Hợp đồng dịch vụ)

45.700               37.650  5.150        

 - Trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhựa từ các điểm tập kết về cho MRFGói thầu 11 x x Hợp đồng
 dịch vụ

28.000                28.000    

 Thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, 
khách sạn và bãi biển (hoạt đổng đổi rác lấy quà)

x x Hợp đồng
 dịch vụ

11.600                5.800      2.900         

Truyền thông tại điểm tập kết rác nhựa Cảng cá Quy Nhơn (bao gồm trang trí nhà 
xưởng)

x 1.600                   1.600      

 - Truyền thông phân loại rác trên các phương tiện thông tin x x x Hợp đồng
 dịch vụ

4.500                   2.250      2.250         

Hoạt động 2.1.1 Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá và 
thu thập thông tin phản hồi về những mô hình quản lý chất thải tích hợp đã 
xây dựng, để hỗ trợ quá trình nhân rộng và mở rộng

Gói thầu 14 x Hội thảo 2.500                  2.500        

6.100          

Gói thầu 5

Tư vấn, 
Hội thảo

6.100                   

3.000     

Gói thầu 6

Gói thầu 3 x x Tư vấn, 
Hội thảo

1.800                  1.800         

Gói thầu 4

1.3 Hỗ trợ thiết lập 
các Cơ sở thu hồi 
vật liệu nhằm cải 
thiện chuỗi giá trị 

vật liệu tại địa 
phương

Gói thầu 2 x Hợp đồng
 dịch vụ

x

2. Kết quả 2. Tăng 
cường

 năng lực và chia sẻ 
kiến thức đồng thời 

nhân rộng các mô 
hình quản lý chất 

4.600                  4.600         

x Tư vấn, 
Hội thảo

3.000                  

2.1. Hỗ trợ công 
tác nhân rộng, mở 
rộng, đảm bảo tính 
bền vững của các 
mô hình quản lý 
chất thải đã xây 



ĐẦU RA CP DỰ KIẾN
CÁC HOẠT ĐỘNG 
THEO KẾ HOẠCH

và các chỉ số bao gồm 
các chỉ tiêu hàng năm

Liệt kê tất cả các 
hoạt động sẽ được 

thực hiện trong 
năm hướng tới các 

kết quả đã nêu

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

Mô tả 
ngân sách

Số tiền (USD)
Q1 2023
Q2 2023

Q3 2023 Q4 2023

Gói thầu

Ngân sách dự trù Lịch trình thanh toán của UNDP

Các hoạt động chi tiết

Tiến độ thực hiện

Hoạt động 2.1.2 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực 
nhằm hỗ trợ cải thiện 
kỹ năng và chuyển giao kinh nghiệm, kế hoạch Mở rộng quy mô và nhân rộng 
các mô hình quản lý chất thải (Tư vấn)
Kế hoạch tăng cường năng lực về công tác PLRTN, giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương và nhựa sử dụng 1 lần; tăng cường công tác tái chế
Hoạt động 2.1.3 Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình 
quản lý chất thải nhằm thu hút sự quan tâm của các chính quyền thành phố, 
và những bên liên quan khác sẵn sàng triển khai một trong những mô hình 
này (Hội thảo)

10.800               3.400         6.000     1.400        

- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải cho 4 phường xã; 
kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 4 hội thảo)

x x 6.800                   3.400          3.400      

- Hội thảo nâng cao nhận thức về các mô hình quản lý chất thải chocác trường học, 
nhà hàng, khách sạn và bãi biển Kết hợp bàn giao thiết bị (ít nhất 3 hội thảo)

x x 4.000                   3.400          2.600      1.400         

Hoạt động 2.1.4 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng chính sách ở cấp 
trung ương và những quy định ở cấp địa phương; xây dựng hướng dẫn tiếp 
cận các nguồn tài chính cho các mô hình quản lý chất thải đã xây dựn

Gói thầu 14 x x Hội thảo 3.000                  3.000     

Hoạt động 2.1.5 Tư vấn phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo tính bền vững 
và đưa ra những khuyến nghị nhằm duy trì tính bền vững của những hoạt 
động sau khi dự án kết thúc, bao gồm việc tiếp tục và thúc đẩy việc nhân rộng 
và mở rộng quy mô những mô hình đã xây dựng (Tư vấn)

Gói thầu 9 x Tư ván 1.500                  1.500     

143.750            37.550      82.650  23.550     TỎNG (USD)

2.100     Gói thầu 7 x x Tư vấn 2.100                  
hình quản lý chất 
thải rắn tổng hợp

chất thải đã xây 
dựng

Gói thầu 15 Hội thảo



ĐẦU RA CP DỰ KIẾN
CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ 

HOẠCH
Tiến độ

 thực hiện
Lịch trình thanh toán của 

UNDP

và các chỉ số bao gồm 
các chỉ tiêu hàng năm

Liệt kê tất cả các hoạt động sẽ 
được thực hiện trong năm 

hướng tới các kết quả đã nêu

Q1 2024
Q2 2024

Mô tả ngân 
sách

Số tiền (USD)
Q1 2024
Q2 2024

Hoạt động 1.2.1. Tổ chức các hội thảo tham vấn về nội dung xây dựng quy 
định về quản lý chất thải tổng hợp cho ngành thủy sản với chính quyền địa 
phương, các Hiệp hội thủy sản liên quan và các tàu đánh cá (Hội thảo)

2.000                  2.000                                          

- Hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình x 2.000                    2.000                                            
Hoạt động 1.2.2. Triển khai hoạt động thu gom thí điểm chất thải nhựa từ 
tàu cá, bao gồm xây dựng hệ thống vận hành, giám sát thực hiện, báo cáo và 
truyền thông quảng bá hoạt động thí điểm và nâng cao nhận thức cho tàu cá 
(Hợp đồng dịch vụ)

850                      850                                              

 Triển khai thực hiện mô hình và giám sát, đánh giá Gói thầu 8 x Hợp đồng
 dịch vụ

850                       850                                               

Hoạt động 1.3.4. Phối hợp với Tư vấn quốc tế xây dựng kế hoạch phân loại 
chất thải và những hướng dẫn kỹ thuật liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện 
kế hoạch (Tư vấn)

- Triển khai thí điểm phân loại CTR tại nguồn tại 2-3 phường, xã thuộc thành phố 
Quy Nhơn

x Hợp đồng dịch 
vụ

Hoạt động 1.3.5 Thực hiện việc mua sắm các thiết bị phục vụ thu gom và phân 
loại chất thải (những thiết bị phân loại chất thải, thùng rác), thiết lập những 
vị trí quan trọng trong thành phố và thí điểm chiến dịch phân loại chất thải 
mở rộng tại các trường học, nhà hàng, khách sạn và bãi biển; bao gồm cả việc 
sử dụng những cơ chế khuyến khích để thúc đẩy sự tham gia của các bên liên 
quan (Hợp đồng dịch vụ)

2.900                  2.900                                          

 - Trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải nhựa từ các điểm tập 
kết về cho MRF

Gói thầu 11 x Hợp đồng
 dịch vụ

 Thí điểm chiến dịch phân loại chất thải mở rộng tại các trường học, nhà hàng, 
khách sạn và bãi biển (hoạt đổng đổi rác lấy quà)

Gói thầu 6 x Hợp đồng
 dịch vụ

2.900                    2.900                                            

2. Kết quả 2. Tăng 
cường năng lực và 
chia sẻ kiến thức 
đồng thời nhân rộng 
các mô hình quản lý 
chất thải rắn tổng 
hợp

2.2 Hỗ trợ xây dựng những 
chiến lược, công cụ và chiến 
dịch truyền thông nâng cao 

nhận thức và phổ biến thông tin 
và chia sẻ những thực hành tốt 

nhất trong việc huy động sự 
tham gia của khối phi chính 

thức và lập kế hoạch phân loại 
chất thải

Hoạt động 2.2.1 Tổ chức hội thảo tham vấn nhằm xây dựng những chiến lược, 
công cụ và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin 
(i) nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa nhận thức về các vấn đề chính như mối 
liên hệ giữa chất thải và sức khỏe; về phân loại chất thải; (ii) về tiềm năng 
đóng góp của khối lao động phi chính thức về chất thải trong phục hồi xanh có 
lồng ghép vấn đề giới (Hội thảo)

Gói thầu 14 x Hội thảo 2.500                  2.500                                          

8.250                  8.250                                          TỎNG (USD)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /   /2023 của UBND tỉnh)

Các hoạt động chi tiết Gói thầu

Ngân sách dự trù

1.2 Nâng cao nhận thức và hỗ 
trợ việc xây dựng mô hình quản 
lý tổng hợp chất thải cho ngành 

thủy sản

Gói thầu 13 Tư vấn

Phụ lục 03
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2024

1.3 Hỗ trợ thiết lập các Cơ sở 
thu hồi vật liệu nhằm cải thiện 

chuỗi giá trị vật liệu tại địa 
phương

1. Kết quả 1. Hỗ trợ 
thực hiện các mô 
hình quản lý chất 

thải bền vững giúp 
cải thiện sinh kế cho 
đối tượng lao động 
phi chính thức về 

chất thải

Gói thầu 5



Tỷ giá              23.770 

STT Nguồn đồng tài trợ Hạng mục
Loại đồng tài 

trợ Số tiền (VNĐ)
Số tiền 
(USD)

       3.785.624.760         159.261 
Chi phí vận hành Dự án (nhân công, thuê văn phòng, văn 
phòng phẩm…) Tiền mặt              886.424.760             37.292 
Chi phí tổ chức các sự kiện, các cuộc họp kỹ thuật các phòng, 
Ban chuyên môn UBND thành phố (Phòng Tài nguyên Môi 
trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng tài chính 
kế hoạch, Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố để hỗ trợ 
trực tiếp cho Dự án Tiền mặt              360.000.000             15.145 
Chi phí tổ chức các cuộc họp tại các địa phương cơ sở (21 
phường, xã) hỗ trợ trực tiếp cho Dự án Tiền mặt              403.200.000             16.963 
Chi phí đi lại, tham quan học tập Tiền mặt              420.000.000             17.669 

2 Ban Quản lý Cảng Cá
Chi phí tổ chức các sự kiện, các cuộc họp kỹ thuật... hỗ trợ 
trực tiếp cho Dự án Tiền mặt                72.000.000               3.029 
Chi phí tổ chức các sự kiện, các cuộc họp kỹ thuật ...hỗ trợ 
trực tiếp cho Dự án Tiền mặt              144.000.000               6.058 

Chi phí xây dựng nhà xưởng cho Cơ sở thu hồi vật liệu Long 
Mỹ (nhà kho, sân chứa vật liệu và xây dựng nhà xưởng) Tiền mặt          1.500.000.000             63.105 

    11.382.238.000          478.849 

Chi phí hỗ trợ thùng rác hộ gia đình, thùng rác công cộng; tổ 
chức thu gom, vận chuyển rác thực hiện mô hình phân loại 
rác tại nguồn tại xã thực hiện chương tình nông thôn mới 
nâng cao (xã Nhơn Hải, xã Phước Mỹ); sản xuất phân compost 
từ rác hữu cơ thu gom Hiện vật              710.000.000 
sự kiện các xã (Nhơn Hải, Phước Mỹ) truyền thông quản lý 
chất thải trong thực hiện chương trình nông thôn mới nâng 
cao Hiện vật              200.000.000 
Đất và chi phí xây dựng 2 điểm truyền thông và tập kết trong 
thành phố Hiện vật          2.872.238.000 
Đất nhà xưởng cho Cơ sở thu hồi vật liệu Long Mỹ Hiện vật          1.200.000.000 

Phụ lục 04
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỐN ĐỐI ỨNG

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /   /2023 của UBND tỉnh)

Vốn đối ứng tiền mặt

1
UBND thành phố Quy 
Nhơn

3
Công ty CP. Môi trường 
Bình Định

Vốn đối ứng hiện vật

1
UBND thành phố Quy 
Nhơn

2
Công ty Cổ phần Môi 
trường Bình Định



STT Nguồn đồng tài trợ Hạng mục
Loại đồng tài 

trợ Số tiền (VNĐ)
Số tiền 
(USD)

3
Ban Quản lý Cảng Cá 
Quy Nhơn Đất xây dựng điểm tập kết để phân loại, tái chế rác thải Hiện vật          2.400.000.000 

4
Khối tư nhân ngành 
thủy sản

Tàu cá tham gia hoạt động thí điểm thu gom chất thải nhựa 
ngành thủy sản (100 chiếc) Hiện vật          4.000.000.000 

     15.167.862.760 638.109Tổng cộng
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